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Abstract 

In the last three decades aquaculture is a rapidly developing sector worldwide and antibiotics are used 

popularly as growth promoter. Antibiotic use was banned because research proved that antibiotic has caused 

many effects on environment and human health. Therefore, finding antibiotic alternatives is the first priority. 

The most prospect products today are probiotic and prebiotic. β-glucan is one of the immunostimulants 

which showed a variety of benefits to the health of many aquaculture species. In this paper only the results 

of β-glucan, a kind of prebiotic supplied in aquaculture, were summarized. The major benefit of β-glucan are 

to boost growth, to reduce mortality, to enhance tolerance or stress resistance to environmental or pathogen 

challenges. Although the applications of β-glucan are popular worldwide, its use in aquaculture in Vietnam 

is still limited. This paper provides an important reference for β-glucan utilisation which may help to 

develop a sustainable aquaculture in Vietnam. 
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Tóm tắt 

Trên thế giới, nuôi trồng thuỷ sản là một trong những ngành phát triển rất mạnh mẽ nhất trong những thập 

niên gần đây. Việc sử dụng kháng sinh và hóa chất làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, vì 

vậy kháng sinh bị cấm sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Việc tìm kiếm những chất bổ sung có tính chất 

thân thiện với môi trường và sức khỏe để thay thế kháng sinh được quan tâm hàng đầu. β-glucan là chất kích 

thích miễn dịch được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản là. Lợi ích của β-glucan đem lại trên các 

đối tượng nuôi trồng thủy sản bao gồm: Nâng cao tốc độ tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống, nâng cao các hệ số 

miễn dịch, thay đổi thành phần sinh hóa, tế bào máu, thành phần vi sinh trong ruột và tăng khả năng chống 

chọi với các tác nhân gây bệnh. Mặc dù β-glucan được sử dụng rộng rãi trên thế giới, nghiên cứu sử dụng β-

glucan trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam còn rất hạn chế. Bài viết cung cấp dữ liệu tham 

khảo quan trọng cho các nghiên cứu và ứng dụng β-glucan trong ngành nuôi trồng thuỷ sản, góp phần định 

hướng phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam theo hướng bền vững. 

Từ khóa: β-glucan, sinh trưởng, tỷ lệ sống, kích thích miễn dịch. 

 
MỞ ĐẦU 

Nuôi trồng thuỷ sản là một trong ngành 
phát triển nhanh nhất hiện nay. Trong 3 thập 
niên 1980–2010 sản lượng nuôi trồng trên thế 
giới tăng gấp 12 lần với tốc độ khoảng 8,8% 
mỗi năm. Tính riêng từ năm 2010 đến 2016, 
tổng sản lượng nuôi trồng trên thế giới đạt tăng 
từ 60 triệu tấn lên 110,2 triệu tấn [1]. 

Mục tiêu quan trọng nhất trong nuôi trồng 
thủy sản là nâng cao năng suất vật nuôi. Tuy 
nhiên, dịch bệnh được xem là một trong 
những trở ngại lớn nhất trong ngành nuôi 
trồng thủy sản và là rào cản cho việc phát 
triển nuôi trồng thủy sản bền vững [2]. Sử 
dụng chất kích thích miễn dịch nhằm tăng 
cường  sức khỏe và hạn chế bệnh tật, nhờ đó 
đó nâng cao tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống, 
đem lại năng suất và mang lại lợi nhuận cao 
nhất [3]. 

Trong nhiều thập kỷ qua, kháng sinh được 

sử dụng để kìm hãm dịch bệnh, cải thiện tỷ lệ 

sống [4]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã 

chứng minh rằng việc sử dụng kháng sinh đã 

gây ra sự bùng nổ các dòng vi khuẩn kháng 

thuốc và nhiều nghiên cứu đã phát hiện sự tích 

lũy dư lượng kháng sinh trong chuỗi thức ăn 

tự nhiên từ bậc thấp đến bậc cao, bao gồm cả 

con người, vì vậy kháng sinh bị hạn chế hoặc 

cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản ở nhiều 

nước trên thế giới [5]. Việc cấm sử dụng 

kháng sinh đã và đang thúc đẩy các hướng 

nghiên cứu mới nhằm tìm kiếm những chất 

thay thế kháng sinh, có khả năng kích thích 

sinh trưởng, chống lại dịch bệnh, đồng thời 

bảo đảm an toàn cho môi trường và sức khỏe 

con nguời. Hiện nay, song song với việc phát 

triển các loại vaccine, các chế phẩm sinh học 
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bổ sung vào thức ăn, chất kích thích miễn dịch 

là hướng nghiên cứu được quan tâm hàng đầu 

[6–9]. 

Nghiên cứu cho thấy có nhiều chất bổ 
sung có khả năng kích thích hệ miễn dịch của 

gia súc gia cầm, tuy nhiên, chỉ một số ít được 
xem là phù hợp cho các đối tượng nuôi trồng 

thủy sản [10]. Một trong những chất kích 

thích miễn dịch có triển vọng nhất trong nuôi 
trồng thủy sản là β-glucan. Nhiều nghiên cứu 

chứng minh rằng β-glucan (1,3/1,6)  có 
nguồn gốc từ nấm men được xem là chất kích 

thích hệ miễn dịch có hiệu quả cao nhất đối 
với cá nuôi [11]. 

Bài viết này tổng kết một số các kết quả sử 

dụng β-glucan (BG) lên các đối tượng nuôi 
trồng thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới, 

góp phần nâng cao kiến thức và ứng dụng chế 
phẩm sinh học, định hướng thúc đẩy phát triển 

ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam theo 

hướng bền vững. 

ẢNH HƯỞNG CỦA -GLUCAN LÊN 
SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG 

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung β-
glucan có tác dụng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng 
của nhiều loài cá như ở cá chim vây ngắn 
Trachinotus ovatus cho ăn bổ sung BG cho tốc 
độ sinh trưởng cao hơn hẳn so với cá nghiệm 
thức đối chứng [8, 12]. Kết quả đẩy mạnh tốc 
độ sinh trưởng cá nuôi cũng tương tự trên các 
loài khác như cá đù vàng, Pseudosciaena 
crocea [13], cá lóc, Channa striata [14], cá hồi 
Đại Tây Dương, Salmo salar [15], cá chép koi, 
Cyprinus carpio koi [16], cá rohu, Labeo rohita 
[17], white fish, Rutilus frisii kutum [18]. Tuy 
nhiên, một vài nghiên cứu cho thấy β-glucan 
không có tác dụng lên sinh trưởng của cá như 
đối với cá rô phi, Oreochromis niloticus [19], 
cá chẽm sọc lai, Morone chrysops x Morone 
saxatilis [20]. Bổ sung β-glucan vào thức ăn 
nâng cao tỷ lệ sống, sinh trưởng của cá chim 
vây ngắn, Trachinotus ovatus ở giai đoạn cá 
giống [8] (bảng 1). 

 

Bảng 1. Ảnh hưởng của β-glucan lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá nuôi 

STT Loài cá nuôi Loại beta-glucan Tác dụng Tài liệu 

1 Cá chim vây ngắn, T. ovatus 
β-1,3/1,6-glucans 

(MacroGard®) 

Nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ 

sống 
[8, 12] 

2 Cá lóc, Channa striata  
β-1,3/1,6-glucans 

(MacroGard®) 

Tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống 

Không ảnh hưởng tỷ lệ sống 
[14] 

3 white fish, Rutilus frisii kutum  Yeast glucan HoplitTM Tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống [18] 

4 Cá chép koi, Cyprinus carpio koi  β-1,3-glucan Tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống [16] 

5 
Cá hồi Đại Tây Dương, Salmo 

salar  

β-1,3/1,6-glucans 

(MacroGard®) 

Tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống 

Không ảnh hưởng tỷ lệ sống 
[15] 

6 
Cá đù vàng, Pseudosciaena 

crocea   

0.09% β-1,3 glucan 

0.18% β-1,3 glucan 

Tăng sinh trưởng 

Không ảnh hưởng sinh trưởng 
[13] 

7 Cá rohu, Labeo rohita  β-glucan (Sigma) Tăng sinh trưởng, tỷ lệ sống [17] 

 

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ HÀM 
LƯỢNG -GLUCAN BỔ SUNG 

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng 
minh liều lượng β-glucan bổ sung có ảnh 
hưởng đến vật chủ. Theo Ai, Q. et al., [13] bổ 
sung β-glucan ở liều lượng thấp (0,09% so với 
liều 0,18%) cho hiệu quả tăng trọng và hệ miễn 
dịch trên nhiều loài như ở cá đù vàng, 
Pseudosciaena crocea bổ sung β-glucan đem 
lại hiệu quả cao hơn so với β-glucan với hàm 
lượng cao. Tương tự, bổ sung 0,05 and 0,1% β-
glucan cho kết quả nâng cao tốc độ sinh trưởng 
trên cá hồng, Lutjanus guttatus, nhưng ở liều 
0,5% không cho kết quả tăng trọng tốt [21].  Hệ 
miễn dịch của cá hồi, Oncorhynchus mykiss 

cũng được tăng cường khi cho ăn bổ sung 1% 
β-glucan, nhưng không có hiệu quả ở lô cá cho 
ăn 2% β-glucan [22]. Bên cạnh việc ảnh hưởng 
bởi hàm lượng, thời gian cho ăn bổ sung β-
glucan cũng cần lưu ý. Hiệu quả cao nhất trên 
cá hồng, Lutjanus guttatus khi bổ sung β-
glucan  trong 2 tuần so với các kết quả sau 4 và 
5 tuần [21]. Tổng số tế bào bạch cầu, chỉ số 
thực bào, hoạt tính bùng nổ hô hấp và khả năng 
kháng bệnh của cá mú chấm cam, Epinephelus 
coiodes khi cho cảm nhiễm với vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus cũng tăng đáng kể sau 2 tuần 
cho ăn β-glucan với các hàm lượng 500, 1.000 
và 2.000 ppm. Tuy nhiên, sau khi ngừng cho ăn 
15 ngày, các chỉ tiêu này đều không có sự khác 



Đỗ Hữu Hoàng 

170 

biệt so với nhóm cá đối chứng [23]. Điều này 
cho thấy ngoài hàm lượng bổ sung, thì thời 
gian bổ sung ß-glucan cũng ảnh hưởng đến đáp 
ứng miễn dịch của cá nuôi. Kết quả ảnh hưởng 
bởi các hàm lượng khác nhau có thể tuỳ thuộc 
theo loài, giai đoạn sinh lý, đồng thời còn tùy 
thuộc vào các yếu tố khác như nguồn gốc và 
mức độ tinh sạch của β-glucan. 

ẢNH HƯỞNG CỦA -GLUCAN LÊN HỆ 
MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU 

β-glucan đóng vai trò quan trọng trong việc 
kích hoạt chức năng miễn dịch của cá nuôi.  
Bên cạnh đó β-glucan còn giúp cá chống lại các 
tác nhân gây bệnh, bởi vì β-glucan có khả năng 
kích hoạt và kết hợp trực tiếp với đại thực bào 
và các tế bào bạch cầu khác (bạch cầu trung 
tính và tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK) [24]. Đại 
thực bào là một trong các loại tế bào quan trọng 
trong hệ miễn dịch tự nhiên vì nó có chứa chất 
mang β-glucan (β-glucanreceptors). Khi chất 
mang được gắn với 1,3/1,6 β-glucan (được bổ 
sung từ bên ngoài), các chức năng miễn dịch 
của vật chủ được kích hoạt và tăng cường. Các 
chức năng này bao gồm các hoạt động thực bào 
(Phagocytosis), giải phóng một số protein 
xytokin (hormone nội bào) IL-1, IL-6, GM-
CSF, interferons và tiêu diệt tác nhân lạ xâm 

nhập vào vật chủ [25]. Một phần quan trọng 
của cơ chế miễn dịch tự nhiên, đó là lysozyme. 
Lượng lysozyme trong máu cá hồi Đại Tây 
Dương, Salmo salar tăng đáng kể khi cá được 
cho ăn bổ sung 60 mg β-glucan vào mỗi 
kilogram thức ăn [26]. Tổng số tế bào bạch cầu, 
tỷ lệ phần trăm bạch cầu đơn nhân và bạch cầu 
trung tính tăng cùng với sự giảm tỷ lệ phần 
trăm bạch cầu ưa axit và bạch cầu ưa kiềm, 
đồng thời hoạt tính bùng nổ hô hấp của đại thực 
bào tiền thận ở cá chép, Cyprinus carpio cũng 
tăng đáng kể khi tiêm β-glucan ở các nồng độ 
100, 500 và 1.000 µg [27]. Một nghiên cứu 
khác cho thấy bổ sung β-1,3/1,6-glucan ở các 
hàm lượng 0,05; 0,1 và 0,2% vào thức ăn cá 
tinca, Tinca tinca (thuộc họ cá chép) và cho ăn 
trong 1 tháng. Ở lô cá cho ăn 0,1 và 0,2% β-
glucan, chỉ số thực bào tăng cao có ý nghĩa so 
với cá không cho ăn bổ sung β-glucan [28].  
Tương tự, bổ sung 0,5% β-glucan vào thức ăn 
cá hồi, Oncorhynchus mykiss và cho ăn trong 1 
tuần kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vaccine 
kháng lại vi khuẩn gây bệnh Yersinia ruckeri 
cũng tăng lên đáng kể [29]. Ngoài ra, việc bổ 
sung β-glucan vào thức ăn có tác dụng thúc đẩy 
đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá 
chẽm, Lates calcarifer, đặc biệt là hoạt tính 
lysozyme [30] (bảng 2). 

 
Bảng 2. Ảnh hưởng của β-glucan lên hệ miễn dịch cá nuôi 

STT Loài cá nuôi Loại β-glucan Kết quả Tài liệu 

1 
Cá hồi Đại Tây Dương 

Salmo salar 

β-1,3/1,6-glucan 

(Macrogard) 
Lysozyme  [26] 

2 Cá chép Cyprinus carpio 
Chiết xuất từ 

Saccharomyces cerevisiae 

Tổng số bạch cầu tổng   

Bạch cầu đơn nhân  

Bạch cầu trung tính  

Bạch cầu ưa axít  

Bạch cầu ưa kiềm  

Hoạt tính bùng nổ hô hấp  

[27] 

3 
Cá tinca Tinca tinca 

(thuộc họ cá chép) 

β-1,3/1,6-glucan 

(Macrogard) 

Chỉ số thực bào  

Lymphocyte  

Lysozyme  

[28] 

4 
Cá hồi Oncorhynchus 

mykiss 

β-1,3/1,6-glucan 

(Macrogard) 
Kháng thể  [29] 

5 Cá chẽm Lates calcarifer  Lysozyme  [30] 

 

TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CÁC 

YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ miễn 

dịch của cá nuôi chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 

môi trường, như nhiệt độ, độ mặn, pH, oxy hòa 

tan. Kết quả này trùng hợp với các nghiên cứu 

trên cá hồi, Oncorhynchus mykiss khi bổ sung 

β-glucan vào thức ăn trong 2 tuần đã làm giảm 

mức độ stress và nâng tỷ lệ sống trong quá 

trình vận chuyển [22]. Tuy nhiên, một số 

nghiên cứu trên cá nheo channel catfish, 

Ictalurus punctatus cho thấy bổ sung β-glucan 
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lại không làm thay đổi các chỉ số stress [31]. Cá  

chim vây ngắn Trachinotus ovatus cho ăn bổ 

sung β-glucan có tăng khả năng sống sót ở điều 

kiện độ mặn thấp [8].  Nhiều nghiên cứu chứng 

minh glucan giúp nâng cao khả năng chống 

chịu điều kiện bất lợi các yếu tố môi trường. 

Kết quả nghiên cứu bổ sung glucan vào thức ăn 

cá tra Pangasianodon hypophthalmus giúp 

chúng tang khả năng chịu đựng ở điều kiện 

nhiệt độ nước thấp [32]. Tương tự, bổ sung 

glucan giúp loài cá tra Pangasianodon 

hypophthalmus, có thể tăng khả năng chịu đựng 

mật độ cao [33]. 

TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CÁC VI 
KHUẨN GÂY BỆNH 

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy cá được 
cho ăn bổ sung β-glucan có khả năng nâng cao 
mức độ chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh. 
Ví dụ, cá cho ăn bổ sung β-glucan có tỷ lệ sống 
cao hơn khi cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh 
như trường hợp cá chép khi cho cảm nhiễm với 
vi khuẩn Edwardsiella tarda [34], cá ngựa vằn 
(zeabrafish) khi cảm nhiễm với vi khuẩn A. 
hydrophila [35], cá hồi Đại Tây Dương khi cho 
cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio salmonicida, V. 
anguillarum và Yersinia ruckeri [36] và cá da 
trơn khi cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri 
[37], cá chim vây ngắn khi cảm nhiễm vi khuẩn 
Streptococcus (Do-Huu 2019). Kết quả thử 
nghiệm dùng β-glucan đối với cá khoang cổ 
đen đuôi vàng, Amphiprion clarkia, cho thấy 
sức đề kháng của cá với vi khuẩn Vibrio 
alginolyticus khi được tắm β-glucan và cho ăn 
ấu trùng Artemia được làm giàu bằng dung dịch 
này tăng đáng kể so với cá ở lô đối chứng [38].  
Trong điều kiện cảm nhiễm với vi khuẩn Vibrio 
alginolyticus, tỷ lệ sống của cá khoang cổ đỏ, 
Amphiprion frenatus được tắm β-glucan (18,4 
mg/l) cũng tăng đáng kể. 

ẢNH HƯỞNG CỦA β-GLUCAN LÊN 
THÀNH PHẦN SINH HÓA VẬT NUÔI 

Thành phần sinh hóa là chỉ thị quan trọng 
của tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của cá 
[39]. Việc ảnh hưởng của việc bổ sung 
prebiotic lên thành phần sinh hóa của cá vẫn 
chưa được hiểu biết một cách đầy đủ và có thể 
tùy thuộc vào từng loài, hoặc chịu ảnh hưởng 
của từng loại prebiotic. Cá white fish, Rutilus 

frisii kutum cho ăn bổ sung BG làm tăng hàm 
lượng protein, tuy nhiên hàm lượng lipid, tro và 
độ ẩm không thay đổi [18]. Ở cá chim vây 
ngắn, việc bổ sung lượng β-glucan thích hợp và 
thức ăn đã cho kết quả tăng hàm lượng protein 
và giảm hàm lượng lipid trong cơ của cá [12]. 
Ngược lại việc bổ sung β-glucan vào thức ăn 
không làm ảnh hưởng đến hàm lượng protein 
và lipid trên cá hồi, Oncorhynchus mykiss [40] 
hoặc cá bơn, Scophthalmus maximus [41]. Hiệu 
quả sử dụng thức ăn và dinh dưỡng, thành phần 
sinh hóa của cá chim vây ngắn cũng nâng cao 
khi bổ sung một hàm lượng β-glucan thích hợp 
vào thức ăn của chúng [12]. 

ẢNH HƯỞNG LÊN THÀNH PHẦN TẾ 
BÀO MÁU 

Bổ sung β-glucan cũng làm thay đổi các chỉ 
số huyết học trên nhiều loài thủy sản khác 
nhau. Ở cá tầm, Acipenser persicu việc bổ sung 
BG cho kết quả tăng số lượng bạch cầu và tế 
bào lympho, tuy nhiên các chỉ số tế bào máu 
khác không thay đổi [42]. Tương tự, monocyte 
and neutrophils tăng đáng kể khi cho cá hồng, 
Lutjanus guttatus ăn bổ sung 0,05% và 0,1% β-
glucan [21]. Tương tự, số lượng bạch cầu 
lympho cầu tăng cao ở cá chim vây ngắn cho 
ăn bổ sung 0,05–0,2% β-glucan [8]. Tuy nhiên 
bổ sung BG không làm thay đổi số lượng hồng 
cầu và chỉ số hồng cầu trên cá nheo channel 
catfish, Ictalurus punctatus [31]. Bổ sung β-
glucan vào thức ăn làm tăng hàm lượng bạch 
cầu tổng số và một số thông số tế bào máu khác 
của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus [8]. 

ẢNH HƯỞNG LÊN VI SINH TRONG ỐNG 
TIÊU HÓA 

Hệ vi khuẩn đường ruột đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình trao đổi chất, hấp thụ dinh 
dưỡng và hệ miễn dịch cũng như sức khỏe của 
cá. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung 
β-glucan cho kết quả cải thiện hệ vi khuẩn 
đường ruột ở nhiều động vật không xương sống 
khác [43]. Số lượng Vibrio trong ruột cá chim 
vây ngắn cũng giảm đáng kể khi bổ sung β-
glucan vào thức ăn của loài này trong 8 tuần 
[8]. Hiệu quả của β-glucan trong việc nâng cao 
tốc độc sinh trưởng có thể được giải thích 
thông qua việc β-glucan cung cấp năng lượng 
cho cá nuôi [13], kích thích sự phát triển của 
nhóm vi sinh vật có lợi [44]. 
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Tóm lại nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
hiệu quả của β-glucan trên nhiều loài cá nuôi, 
bao gồm: Nâng cao tốc độ sinh trưởng, tăng tỷ 
lệ sống, cải thiện hệ miễn dịch bao gồm: Tăng 
số lượng bạch cầu, tăng cường tính thực bào, 
tăng độc tính kháng khuẩn (cytotoxic), tăng 
hoạt động kháng khuẩn và khả năng chống chọi 
với các vi khuẩn gây bệnh. Mặc dù có nhiều 
công trình chứng minh hiệu quả của β-glucan 
trên các loài thủy sản khác nhau, việc bổ sung 
β-glucan có thể không cho kết quả tốt hoặc 
thậm chí gây hại trên một số loài. Ngoài ra 
nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ như: Hiệu quả bổ sung 
theo thời gian, liều lượng bổ sung, ảnh hưởng 
trên các giai đoạn sinh trưởng và sinh lý khác 
nhau. Ngoài ra tác dụng trên từng loài thủy sản 
cũng có thể khác nhau. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106.05-
2019.04. Tác giả xin chân thành cảm ơn ban 
Lãnh đạo Quỹ Nafosted, Viện Hải dương học 
và những ý kiến đóng góp quý báu của các 
đồng nghiệp để hoàn chỉnh báo cáo. 
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